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Tên Tạp chí/Tên HT, loại 
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Hợp tác 
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Tháng 
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06, Thành 
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Kỹ thuật 

Công nghệ 
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Kỹ thuật 

Công nghệ 
06, Chính 
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Kỹ thuật 

Công nghệ 
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Journal of Fisheries and 
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Tháng 
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04, Thành 
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Ban Điều 

hành 
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Journal of the Austrian 
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Tháng 

6/2023 
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04, Thành 
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Tháng 
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10 Trần Phước Nhật Uyên 
Kỹ thuật 

Công nghệ 
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Tháng 
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Knowledge acquisition through joint 

training programs between Vietnamese 

and international universities at the 

undergraduate level 

NeuroQuantology 
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Tháng 

12/2022 
0210-0266 

05, Thành 

viên 

14 Trần Phước Nhật Uyên 
Kỹ thuật 
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Kỹ thuật 

Công nghệ 
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Chimica Techno Acta 
Tháng 
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24095613 

06, Thành 

viên 

16 Phạm Hoàng Ân 
Kế toán - 

tài chính 
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04, Thành 

viên 
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Tháng 
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2583-049X 01, Chính 

2 Trần Hữu Ái 
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fashion service business models in 
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International Journal of All 

Multidisciplinary Research 
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Tháng 

02/2023  
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03, Chính 

3 Nguyễn Minh Xuân Hương 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

4 Đoàn Thị Vân 
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Analysis and implementation of the 
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Research and Studies  

Tháng 

3/2023  
2583-049X  

03, Chính 

6 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

7 Nguyễn Thị Thu Thảo 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 
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Tháng 

10/2022  
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9 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

10 Nguyễn Anh Phúc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

11 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Analysis of brand building and 

development process of VietTravel in 

Vietnam 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

10/2022 
2583-049X 02, Chính 

12 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 

Analysis of brand positioning strategies 

of electronics centers in Vietnam  

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation  

Tháng 

9/2023  
2582-7138  

03, Thành 

viên 

13 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

14 Đoàn Thị Vân 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Chính 

15 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Analysis of the brand building process 

based on CSR by Philip Morris in the 

World 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

10/2022 
2583-049X 02, Chính 

16 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 

Analyze recruitment strategies of 

English centers on the Vietnamese 

market - detailed analysis  

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation 

Tháng 

9/2023 
2582-7138  

03, Chính 

17 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

18 Đoàn Thị Vân 
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Quản trị 

03, Thành 
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19 Huỳnh Thị Châu Ái 
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market: General analysis  

International Journal of 
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20 Phan Thị Chiêu Mỹ 
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21 Đoàn Thị Vân 
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Quản trị 
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viên 

22 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Applying teaching and assessment 

methods for business courses in math 

and natural sciences  

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies  

Tháng 

01/2023  
2583-049X  

03, Chính 

23 Nguyễn Minh Xuân Hương 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

24 Đoàn Thị Vân 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

25 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

Building organizational culture at FLC 

Group Vietnam  

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies  

Tháng 

3/2023  
2583-049X  

03, Thành 

viên 

26 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

27 Nguyễn Thị Thu Thảo 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

28 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Business process management in 

Vietnamese and foreign companies: A 

case of tourism industry 

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation 

Tháng 

04/2023 
2582-7138 03, Chính 

29 Nguyễn Đức Hải 
Kinh tế - 

Quản trị 

Tháng 

06/2023 
2583-049X 

02, Thành 

viên 



 

30 Huỳnh Thị Ngọc Quý 
Kinh tế - 

Quản trị 

Communication management in 

Vietnamese and foreign enterprises: A 

case of tourism industry 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

02, Chính 

31 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of Big4 brand 

strategy of Vietnamese banks 

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation 

Tháng 

04/2023 
2582-7138 03, Chính 

32 Trần Thanh Quân 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative Analysis of Customer Care 

Strategy of Viettel and VNPT 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

3/2023 
2583-049X 01, Chính 

33 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture at Duong Minh English 

Center and VUS  

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies  

Tháng 

11/2022  
2583-049X  

04, Chính 

34 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

35 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

36 Nguyễn Anh Phúc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

37 Trần Thanh Quân 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture at Hooray international 

preschool and Kindy Garden Montessori 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

10/2022 
2583-049X 01, Chính 

38 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture at Maplebear 

International Kindergarten and Kinder 

Academy   

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies  

Tháng 

11/2022  
2583-049X  

04, Chính 

39 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

40 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 



 

41 Nguyễn Anh Phúc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

42 Trần Thanh Quân 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture at Tue Duc international 

preschool and Kindy City 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

10/2022 
2583-049X 01, Chính 

43 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture of CBS and IDC 

architectural design training center 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

11/2022 
2583-049X 

03, Chính 

44 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

45 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

46 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of customer 

service culture of Hung Thinh and 

Gamuda Land  

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

11/2022 
2583-049X 02, Chính 

47 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 

Comparative analysis of market 

development strategies of foreign Fast 

Fashion brands in Vietnam 

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation 

Tháng 

9/2023 
2582-7138 

03, Thành 

viên 

48 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

49 Đoàn Thị Vân 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

50 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 
Comparative analysis of market 

development strategies of foreign Fast 

Food brands in Vietnam 

International Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Growth Evaluation 

Tháng 

9/2023 
2582-7138 

03, Thành 

viên 

51 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 



 

52 Đoàn Thị Vân 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

53 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Comparative analysis of online fashion 

business models in Vietnam 

International Journal of All 

Multidisciplinary Research 

and Studies 

Tháng 

02/2023 
2583-2964 

04, Chính 

54 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

55 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

56 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

57 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 

Comparative analysis of some managers 

at leading logistics and construction 

enterprises in Vietnam 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

01/2023 
2583-049X 

03, Thành 

viên 

58 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

59 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

60 Nguyễn Thị Anh 
Kế toán - 

tài chính 

Competitiveness of Vietnam's frozen or 

processed tuna export industry in the 

united states and canada markets 

International journal of 

Scientific Advances 

Tháng 

8/2023 
2708-7972 

03, Thành 

viên 

61 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

Tháng 

3/2023 
2583-6641 

04, Thành 

viên 



 

62 Lê Thị Nam Phương 
Kinh tế - 

Quản trị 

Conflict management in Vietnamese and 

foreign companies: A case of tourism 

industry 

International journal of 

management and 

organizational research 

04, Thành 

viên 

63 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Current status of E-commerce 

application of exporters in Vietnam  

International Journal of 

Research in Finance and 

Management  

Tháng 

11/2022 
2617-5762 01, Chính 

64 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

Current status of internal control at FLC 

Vietnam 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

3/2023 
2583-049X 

03, Thành 

viên 

65 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

66 Nguyễn Thị Thu Thảo 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

67 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 
Digital marketing strategy of Dien May 

Xanh supermarket 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

02/2023 

2583-049X 

02, Chính 

68 Nguyễn Thị Lệ Hoa 
Kinh tế - 

Quản trị 

02, Thành 

viên 

69 Huỳnh Thị Châu Ái 
Công nghệ 

thông tin 

Distribution Policy Comparison for 

Familymart and Circle K in Vietnam 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

3/2023 
2583-049X 

03, Chính 

70 Nguyễn Thị Lệ Hoa 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

71 Phan Thị Chiêu Mỹ 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

72 Nguyễn Minh Xuân Hương 
Kinh tế - 

Quản trị 

Evaluation of work results according to 

KPIs in the hotel industry 

International Journal of 
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95 Nguyễn Anh Phúc 
Kinh tế - 
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Quản trị Managing cultural change in 

Vietnamese enterprises after Covid-19 

pandemic 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

3/2023 
2583-049X 

03, Thành 

viên 

101 Lê Thị Nam Phương 
Kinh tế - 
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Quản trị 
03, Chính 



 

145 Huỳnh Thị Châu Ái 
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Quản trị 

The role of Information Technology in 

marketing management of Vietnamese 

enterprises 

International Journal of 

Management and 

Organizational Research  

Tháng 

04/2023 
2583-6641 01, Chính 

159 Lưu Hoàng Giang 
Kinh tế - 
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Quản trị 

The role of the US and China in the 

post-Covid-19 global economy 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies 

Tháng 

12/2022 
2583-049X 

03, Chính 

161 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 
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Quản trị 

03, Thành 

viên 

168 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 
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Tháng 

10/2022 
1859-2961 

05, Thành 

viên 

4 Nguyễn Thị Thanh Hà Ngoại ngữ 
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điện tử: Nghiên cứu trường hợp người 

dân thành phố Cần Thơ 

Khoa học Thương Mại 
Tháng 

5/2023 
1859-3666 

05, Thành 

viên 

2 Trần Thị Thu Vân 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Hỗ trợ tâm lý cho trẻ khuyết tật và gia 

đình trẻ khuyết tật 

Tạp chí giáo dục Tập 22, số 

9 

Tháng 

10/2022 
2354-0753 01, Chính 

3 Đinh Thị Thủy 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Keap1/Nrf2-independent antioxidative 

activity of Phyllanthus amarus extract in 

zebrafish 

Tạp chí Công Nghệ Sinh 

Học 

Tháng 

10/2022 
1811-4989 

11, Thành 

viên 

4 Phạm Thị Hồng Thái 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Khó khăn tâm lý trong hoạt động học 

tập trực tuyến của sinh viên trường Đại 

học Văn Hiến 

Tạp chí Tâm lý học Việt 

Nam, Số 3 

Tháng 

3/2023 
0866-8019 01, Chính 

5 Đặng Quốc Minh Dương 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Miếng ăn trong truyện cổ tích người 

Việt 

Tạp chí Nghiên cứu Văn 

học 

Tháng 

4/2023 
0494 6828 01, Chính 

6 Hồ Lê Anh Hoàng 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Phân tích cấu trúc cầu cảng biển dựa 

trên dữ liệu mạng cảm biến với giải 

thuật Fast-Marching 

Tạp chí Giao thông vận tải 
Tháng 

5/2023 
2354-0818 

05, Thành 

viên 

7 Hà Thị Thu Phương 

Viện Sau 

Đại học và 

Đào tạo 

Quốc tế 

Phát triển đội ngũ sáng tác là người dân 

tộc thiểu số 

Lý luận, phê bình văn học, 

nghệ thuật 

Tháng 

3/2023 
0866-7349 01, Chính 

8 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Thông tin trên nhãn sản phẩm và kiến 

thức về thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam 

Tạp chí Những vấn đề Kinh 

tế và Chính trị Thế giới  

Tháng 

6/2023 
0868-2984 04, Chính 

III.3. Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HĐCDGSNN tính tới 0.75 điểm   



 

1 Đặng Quốc Minh Dương 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Ẩm thực trong văn học dân gian người 

Việt 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Hiến 

Tháng 

8/2023 
1859-2961 01, Chính 

2 Lưu Hoàng Giang 
Kinh tế - 

Quản trị 
Ảnh hưởng của truyền thông số đến 

quyết định lựa chọn trung tâm tiếng Anh 

của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh  

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
Tháng 

9/2023 
1859-4972 

03, Thành 

viên 

3 Cao Thị Thanh Trúc 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

4 Nguyễn Thị Thu Trang 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Biến cố lịch sử 1954 và sự vận động, 

thay đổi của văn học miền Nam 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Hiến 

tháng 

3/2023 
1859-2961 01, Chính 

5 Nguyễn Minh Đức 
Ban Điều 

hành 

Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa 

thu nhập của các hộ dân sau thu hồi đất 

tại tỉnh Hậu Giang 

Tạp chí Phát triển Khoa học 

và Công nghệ - Kinh tế-

Luật và Quản lý  

Tháng 

6/2023 

2588 - 

1051 

05, Thành 

viên 

6 Nguyễn Tấn Trung Du lịch 

Các yếu tố tác động đến giá trị thương 

hiệu Khách sạn Rex tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
Tháng 

9/2023 
1859-4972 01, Chính 

7 Hà Thị Thu Phương 

Viện Sau 

Đại học và 

Đào tạo 

Quốc tế 

Chức năng nhận thức trong truyện viết 

cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Hiến 

Tháng 

12/2022 
1859-2961 03, Chính 

8 Phạm Xuân Hậu Du lịch 
Đánh giá điều kiện phát triển du lịch 

biển, đảo tỉnh Cà Mau 

Tạp chí khoa học Trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội 

Tháng 

8/2023 
2354-1067 

03, Thành 

viên 

9 Nguyễn Thị Hồng Thủy 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Đời sống của công nhân tại khi công 

nghiệp Bình Dương sau đại dịch Covid 

19 

Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, Số 524 

Tháng 

02/2023 
0886-8655 01, Chính 

10 Dương Thị Loan Du lịch 
Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng 

tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

Tháng 

07/2023 
1859-4972 01, Chính 

11 Nguyễn Thị Anh 
Kế toán - 

tài chính 
Tạp Chí Tài Chính 

Tháng 

2/2023 
2815-6188 03, Chính 



 

12 Nguyễn Duy Hải 

Xã hội - 

Truyền 

thông 
Kinh nghiệm phát triển công nghệ tài 

chính tại một số nước và thực tiễn ở Việt 

Nam 

03, Thành 

viên 

13 Võ Tiến Lộc 
Kế toán - 

tài chính 

03, Thành 

viên 

14 Đặng Quốc Minh Dương 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Motif đồng sinh trong truyện dân gian 

Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Hiến 

Tháng 

10/2022 
1859-2961 02, Chính 

15 Đoàn Trọng Thiều 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Sự tiếp biến của Nguyễn Du đối với 

Kim Vân Kiều truyện 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Hiến 

Tháng 

12/2022 
1859-2961 01, Chính 

16 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch 
Tác động của quản lý quan hệ khách 

hàng đối với lòng trung thành của khách 

hàng: Vai trò trung gian của quản lý quy 

trình kinh doanh 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
Tháng 

07/2023 
1859-4972 

02, Thành 

viên 

17 Nguyễn Thị Vân Du lịch 02, Chính 

18 Hồ Lê Anh Hoàng 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Ứng dụng kỹ thuật học sâu dự đoán hư 

hỏng cho kết cấu công trình ngoài khơi 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ Giao thông vận tải 

Tháng 

3/2023 
1859-4263 

05, Thành 

viên 

III.4. Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HĐCDGSNN tính tới 0.5 điểm   

1 Trần Huy Cường 
Kinh tế - 

Quản trị 
Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chuyển 

dạng đến sự sáng tạo của nhân viên các 

trường Đại học tư thục tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tạp chí Công thương 
Tháng 

01/2023 
0866-7756 

03, Thành 

viên 

2 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 
03, Chính 

3 Mai Lưu Huy 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

4 Đặng Quốc Minh Dương 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Bệnh tật trong truyện cổ tích người Việt 
Tạp chí khoa học Đại học 

Sài Gòn 

Tháng 

01/2023 

1859 - 

3208 
01, Chính 



 

5 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 

chương trình du lịch Cần Giờ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
Tháng 

6/2023 
1859-4972 

02, Thành 

viên 

6 Dương Thị Loan Du lịch 02, Chính 

7 Nguyễn Long Trâm Anh Du lịch 

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị 

thương hiệu của khách sạn 4 sao & 5 sao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Trường Đại học Hùng 

Vương, Phú Thọ, NXB 

Nông nghiệp, số 3 (32) - 

2023 

Tháng 

09/2023 

1859 - 

3968 
01, Chính 

8 Trần Huy Hoàng 
Kế toán - 

tài chính 

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP Petrolimex 

chi nhánh Chợ Lớn 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

3/2023 
0866-7756 02, Chính 

9 Bùi Thị Ngọc Trâm Du lịch 

Các nhân tố hình ảnh điểm đến và ý định 

quay trở lại TP. Hà Tiên của khách du 

lịch nội địa 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
Tháng 

11/2022 
1859-4972 

02, Thành 

viên 

10 Trần Huy Hoàng 
Kế toán - 

tài chính 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng vốn tín dụng của Hộ nghèo tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

11/2022 
0866-7756 02, Chính 

11 Trần Huy Hoàng 
Kế toán - 

tài chính 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả 

nợ của khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

11/2022 
0866-7756 02, Chính 

12 Nguyễn Long Trâm Anh Du lịch 

Các yếu tố đánh giá hiệu suất tác động 

đến động lực và hiệu suất công việc 

trong doanh nghiệp tại TP.HCM 

Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập Trường Đại học Kinh 

tế Tài chính  

Tháng 

02/2023 
1859-428X 

03, Chính 

13 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch 
03, Thành 

viên 

14 Lê Hoàng Quang Dinh Du lịch 
03, Thành 

viên 



 

15 Trần Huy Hoàng 
Kế toán - 

tài chính 

Các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh 

doanh của các Doanh nghiệp Bất Động 

Sản niêm yết trên sàn chứng khoán 

HOSE 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

1/2023 
0866-7756 02, Chính 

16 Phạm Xuân Hậu Du lịch 

Đánh giá điểm tài nguyên phục vụ phát 

triển du lịch tỉnh Lâm Đồng theo 

phương pháp thang điểm tổng hợp 

Tạp chí khoa học Trường 

ĐH Sư phạm TP.HCM 

Tháng 

7/2023 
2734-9918 

02, Thành 

viên 

17 Nguyễn Phúc Thiện 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Đánh giá tác động của việc tích lũy chì 

và cadimi đối với sự phát triển của cá 

ngựa vằn 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

6/2023 
0866-7756 04, Chính 

18 Đoàn Thị Huế 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Đổi mới giảng dạy môn lý luận chính trị 

theo hướng gắn lý luận với thực tiễn tại 

các trường đại học hiện nay 

Tạp chí Đại học Văn Lang, 

Tập 7, 41, Số 05 

Năm 

2023 
2524 -29 01, Chính 

19 Trần Huy Hoàng 
Kế toán - 

tài chính 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 

đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 

địa bàn Quận 8 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

11/2022 
0866-7756 02, Chính 

20 Lê Thị Ngọc Thúy 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh 

viên qua hoạt động thực tế tại bảo tàng 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam 

Tháng  

7/2023 
1859-2902 01, Chính 

21 Nguyễn Hữu Vượng 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Học nhóm trong các môn lý luận chính 

trị ở đại học 

Tạp Chí Giáo Chức Việt 

Nam 

Tháng 

9/2023 
1859-2902 01, Chính 

22 Trần Ái Tiên 
Kế toán - 

tài chính 

Implementing the Importance -

Performance Analysis (IPA) to Assess 

the Ecotourism Development of Dong 

Thap Province 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

1/2023 
0866-7756 

02, Thành 

viên 



 

23 Trần Thị Lợi 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Khơi gợi kiến thức nền cho học sinh 

trong giờ đọc hiểu văn bản ở trường phổ 

thông 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 
Tháng 

8/2023 
1859-3917 01, Chính 

24 Đoàn Thị Huế 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Kinh tế tuần hoàn và một số mô hình 

kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giúp giảm 

ô nhiễm môi trường 

Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam, Số 196 

Tháng 

8/2023 
1859-2902 01, Chính 

25 Nguyễn Hữu Vượng 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Kinh tế tuần hoàn: định hướng phát triển 

kinh tế bền vững ở Việt Nam 

Tạp chí Công thương, Số 

24  

Tháng 

11/2022 
0866-7756 01, Chính 

26 Huỳnh Văn Giàu 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Một số nội dung tiêu biểu trong văn hóa 

chính trị Việt Nam truyền thống  
Tạp chí Thanh niên, Số 39 

Tháng 

9/2023 
2734-9039 01, Chính 

27 Tạ Trần Trọng 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Một số vấn đề cơ bản về phương pháp 

giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở 

các trường đại học hiện nay 

Tạp chí Giáo chức, Số đặc 

biệt 4 

Năm 

2023 
1859-2902 01, Chính 

28 Huỳnh Văn  Giàu 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Một vài kinh nghiệm trong việc dạy và 

học các học phần Lý luận chính trị tiệm 

cận hình thức thi trắc nghiệm 

Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam 

Tháng 

9/2023 
1859-2902 01, Chính 

29 Bùi Mai Hoàng Lâm Du lịch 

Nghiên cứu hành vi đặt phòng lưu trú 

qua mạng của khách hàng trong giai 

đoạn mới: Trường hợp tại thành phố Đà 

Nẵng 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ - Trường ĐH Hùng 

Vương, NXB Nông nghiệp, 

Số 3 (28) - 2022 

Tháng 

11/2022 
1859-3968 01, Chính 

30 Lâm Đức Cường 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Nghiên cứu sản xuất Pate bổ sung nấm 

và đậu cân bằng thành phần dinh dưỡng 
Tạp Chí Công Thương 

Tháng 

3/2023 
0866-7756 06, Chính 



 

31 Đinh Thị Thủy 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

06, Thành 

viên 

32 Hồ Lưu Phúc Du lịch 
Nguồn gốc trống Rabana của người 

Chăm ở An Giang 

Tạp chí Giáo dục nghệ 

thuật 

Tháng 

7/2023 
1859-4964 01, Chính 

33 Phạm Xuân Hậu Du lịch Nhận diện các nhân tố động lực để phát 

triển nhân lực du lịch chất lượng cao ở 

TP.HCM 

Tạp chí khoa học Trường 

ĐH Sư phạm TP.HCM 

Tháng 

02/2023 
2734-9918 

02, Chính 

34 Bùi Thị Ngọc Trâm Du lịch 
02, Thành 

viên 

35 Huỳnh Ánh Nga 
Kinh tế - 

Quản trị 

Nợ xấu của các ngân hàng thương mại 

Việt Nam hiện nay 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 

Tháng 

5/2023 
0868 3808 01, Chính 

36 Trần Xuân Tiến 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Phản biện xã hội trên báo điện tử về 

bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay 
Tạp chí Người làm báo 

Tháng 

01/2023 
0886-7691 01, Chính 

37 Phạm Thị Hương 

Xã hội - 

Truyền 

thông Phát huy tính tích cực, chủ động của học 

sinh trong giờ đọc hiểu văn bản ở trường 

phổ thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy 

học tích cực 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 
Tháng 

9/2023 
1859-3917 

03, Thành 

viên 

38 Trần Thị Lợi 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

03, Chính 

39 Phạm Thị Giang Thùy 
Kế toán - 

tài chính 

03, Thành 

viên 

40 Nguyễn Thái Dung 
Kinh tế - 

Quản trị 

Phát triển ngành bán lẻ tại việt nam thời 

kỳ hậu Covid-19 

Tạp chí Kinh tế và Quản trị 

Kinh doanh 

Tháng 

03/2023 
2525-2569 

03, Thành 

viên 

41 Huỳnh Ánh Nga 
Kinh tế - 

Quản trị 

Thực trạng thiếu việc làm ở Việt Nam 

giai đoạn hiện nay 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 

Tháng 

5/2023 
0868 3808 01, Chính 

42 Phạm Xuân Hậu Du lịch 
Tiềm năng phát triển các tuyến du lịch 

tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý 

nhân văn 

Tháng 

6/2023 
2354-0648 

03, Thành 

viên 



 

43 Nguyễn Long Trâm Anh Du lịch 
Vai trò trung gian của khả năng thích 

ứng tác động đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp tại TP.HCM 

Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập Trường Đại học Kinh 

tế Tài chính  

Tháng 

6/2023 
859-428X 

02, Chính 

44 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch 
02, Thành 

viên 

III.5. Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước có ISSN  

1 Vũ Thị Nga 
Kế toán - 

tài chính 

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà 

nước trong kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ Trường ĐH Bình 

Dương 

Tháng 

7/2023 
1859:4336 01, Chính 

2 Lương Thái Hiền 
Công nghệ 

thông tin 

Phát triển kỹ năng thu thập và xử lý 

thông tin trên mạng internet cho sinh 

viên Việt Nam trước tác động của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay 

Tháng 

6/2023 
2851-5769 01, Chính 

3 Phan Văn Hiệp 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát 

chất lượng nước trang trại trồng rau thủy 

canh theo thời gian thực 

Tạp Chí Công Thương 
Tháng 

3/2023 
0866-7756 

02, Thành 

viên 

4 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

Xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số dịch 

vụ công cho tỉnh Bình Dương 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ - Trường Đại học 

Bình Dương  

Tháng 

6/2023 
1859-4336 02, Chính 

IV. Tham luận đăng trong kỷ yếu HTKH ngoài trường  
IV.1. Tham luận đăng trong kỷ yếu HTKH QT nước ngoài  

1 Dương Thị Loan Du lịch 
A moderated mediation model linking 

person-organization value 

Proceedings 2022 mag 

scholar conference in 

business, Marketing & 

Tourism 

Tháng 

12/2022 
2816-0894 

05, Thành 

viên 

2 Lê Thị Hoàng Liễu 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Changing communication culture of 

young people in the digital age at Ho 

Chi Minh City 

Leadership & Social 

Sustainability in the tech-

driven era 

Tháng 

8/2023 
 01, Chính 



 

3 Nguyễn Duy Cường 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 
Destination branding for foreign direct 

investment in a digital age. a case study 

in Phu Quoc tourism 

Leadership & Social 

Sustainability in the tech-

driven era 

Tháng 

8/2023 

 02, Chính 

4 Trần Thanh Kiệt 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

 02, Thành 

viên 

5 Nguyễn Minh Đức 
Ban Điều 

hành 

Developing online marketing strategies 

for small hotels in Da Lat city, Lam 

Dong province 

Leadership & Social 

Sustainability in the tech-

driven era 

Tháng 

8/2023 
 02, Chính 

6 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Human resource development in micro, 

small and medium enterprises (MSMEs) 

in the digital economy 

Leadership & Social 

Sustainability in the tech-

driven era 

Tháng 

8/2023 
 01, Chính 

7 Nguyễn Duy Cường 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

Impact of ICTs on women’s happiness 

in workplace A research in health care 

sector in Vietnam 

Leadership & Social 

Sustainability in the tech-

driven era 

Tháng 

8/2023 
 01, Chính 

8 Dương Thị Loan Du lịch 
The mediating effect of Job stress and 

Propensity to Leave on role 

Proceedings 2022 mag 

scholar conference in 

business, Marketing & 

Tourism 

Tháng 

12/2022 
2816-0894 

05, Thành 

viên 

IV.2. Tham luận đăng trong kỷ yếu HTKH QT trong nước 

1 Nguyễn Thị Mai Linh 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

An evaluation of the reality and proposal 

of developing a digital transformation 

strategy for vocational oriented 

education and enrollment counseling 

activities in high schools in Gia Lai 

province  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
02, Chính 



 

2 Nguyễn Thị Tấn Ngoại ngữ 

An overview of developing teaching and 

learning materials for EFL students in 

the digital era 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 

3 Nguyễn Thành Đạo 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

An overview of the world's policies for 

promotion of children and learnings for 

Vietnam 

Socio-Economic and 

Environmental 

Tháng 

6/2023 

978-604-

79-3740-0 

04, Thành 

viên 

4 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 
Application of artificial intelligence (AI) 

in transforming communication between 

public service facilities and people based 

on Chatbot  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Chính 

5 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

02, Thành 

viên 

6 Phạm Xuân Hậu Du lịch 

Assessing the potential and orientation 

development of tourism routes in Phu 

Yen province, Viet Nam 

Socio-economic and 

environmental issue in 

development 

Tháng 

6/2023 

978-604-

79-3740-0 

03, Thành 

viên 

7 Nguyễn Trần Ngọc Linh 
Kinh tế - 

Quản trị Business model trend of tourism 

enterprises in Ho Chi Minh city through 

digital transformation  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

03, Thành 

viên 

8 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

9 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành Combining gamification and Ho Chi 

Minh city “chanh xe” reality to raise 

interest in logistics careers  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Chính 

10 Nguyễn Trần Ngọc Linh 
Kinh tế - 

Quản trị 

02, Thành 

viên 

11 Vũ Thị Nga 
Kế toán - 

tài chính 

Consumer protection laws in e-

commerce in the context of digital 

communication 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 



 

12 Ngô An Du lịch 
Development of digital media of travel 

enterprises in Ho Chi Minh city in 

digital transformation and recovery after 

Covid-19 pandemic background 

Digital media & Economic 

recovery 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Thành 

viên 

13 Nguyễn Thị Diễm Tuyết Du lịch 02, Chính 

14 Hồ Lưu Phúc Du lịch 

Development Of Pilgrimage Tour To 

The Holy City Of Mecca For Cham 

Islam In Ho Chi Minh City 

5 th International 

Conference on Tourism 

Development in Vietnam 

Future of Tourism, Leisure, 

and Sport 

Tháng 

8/2022 

978-604-

330-539-5 
01, Chính 

15 Lê Hồng Danh Viện APEC 

Development trend of tourism and hotel 

is based on the application of artificial 

intelligence  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

04, Chính 

16 Nguyễn Trần Ngọc Linh 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

17 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

18 Đỗ Quốc Giang Du lịch 
Điểm đến du lịch thông minh tại 

TP.HCM 

Điều kiện và quy trình xây 

dựng điểm đến du lịch 

thông minh tại Việt Nam 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Thành 

viên 

19 Nguyễn Thị Vĩnh Thịnh TT HTDN 
Digital marketing and online purchase 

intention 

The International 

Conference on Accounting, 

Finance, Economics and 

Management A 

Sustainability Development 

Perspective  

Tháng 

8/2023 

978-604-

79-3880-3 

02, Thành 

viên 

20 Võ Hoàng Bắc 
Kinh tế - 

Quản trị 

Digital media in virtual learning 

environment in higher education level: 

Opportunities & challenges  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 



 

21 Vũ Thanh Long 
Kế toán - 

tài chính 
Digital technology's importance in 

higher education 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Chính 

22 Trần Ái Tiên 
Kế toán - 

tài chính 

02, Thành 

viên 

23 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Digital trade facilitation and export 

performance: Evidence from developing 

countries  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

03, Thành 

viên 

24 Nguyễn Hồng Nhung 

Đông 

Phương 

học 

Digital transformation in energy sector 

in Europe experience and lessons for 

Vietnam 

International Conference 

Digital Media & Economic 

Recovery. Đại học Văn 

Hiến/NXB Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 

25 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

Digital transformation trends in public 

services 

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
02, Chính 

26 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

Discover learning demand and industry 

preference through digital 

communication  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
03, Chính 

27 Vũ Thanh Long 
Kế toán - 

tài chính Effects of accounting information on 

strategic decisions of managers and 

operational efficiency of commercial 

enterprises in southern cities of Vietnam 

International Conference 

2023 Accounting, 

Economics, Finance and 

Management: A 

Sustainability Development 

Perspective 

Tháng 

8/2023 

978-604-

79-3880-3 

04, Thành 

viên 

28 Phan Thị Tuyết Trinh 
Kế toán - 

tài chính 

04, Thành 

viên 

29 Phạm Trịnh Hồng Phi 
Kinh tế - 

Quản trị 

Employee management through artificial 

intelligence: New trends in the future 

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

04, Thành 

viên 



 

30 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch 
Factors affecting employee motivation 

in tour opearators of Ho Chi Minh city 

ICE 2023 – 

1st International conference 

on Economics 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-165-7 

02, Thành 

viên 

31 Bùi Thị Ngọc Trâm Du lịch 02, Chính 

32 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Factors affecting guest's satisfaction for 

homestay service quality in driving 

economic recovery post – Covid 19 in 

Mui Ne  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

04, Thành 

viên 

33 Dương Thị Loan Du lịch 

Factors affecting the quality of the 

Travel programs in Can Gio, Ho Chi 

Minh City 

ICE 2023 – 1st 

International Conference on 

Economics 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-165-7 
01, Chính 

34 Dương Quang Triết 
Công nghệ 

thông tin 

Forecast VCB Stock price Fluctuations 

using LSTM Model 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 

35 Nguyễn Duy Cường 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

Internationalization for sustainable 

development in higher education 

organizations 

The sixth forum on 

Internationalization in 

higher education 

Năm 

2023 

987-604-

393-896-8 

02, Thành 

viên 

36 Nguyễn Minh Đức 
Ban Điều 

hành 
02, Chính 

37 Vũ Thị Thu Hương Du lịch Khai thác các di tích gắn với bác sĩ 

Alexandre Yersin trong phát triển du 

lịch tỉnh Khánh Hòa 

Đổi mới và phát triển du 

lịch sau đại dịch Covid-19 

Tháng 

11/2022 

978-604-

350-156-8 

02, Chính 

38 Hồ Lưu Phúc Du lịch 
02, Thành 

viên 

39 Hồ Lưu Phúc Du lịch 

Kiến trúc nhà ở người Chăm Islam trong 

định hướng xây dựng cơ sở lưu trú du 

lịch ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang 

Văn hoá, giáo dục và du 

lịch với phát triển kinh tế 

Tháng 

8/2022 

978-604-

79-3291-7 
01, Chính 



 

40 Dương Thị Loan Du lịch 

Một số vấn đề đặt ra với phát triển du 

lịch thông minh tại TP.HCM và giải 

pháp thực hiện 

Điều kiện và quy trình xây 

dựng điểm đến du lịch 

thông minh tại Việt Nam 

Tháng 

5/2023 

978-604-

330-757-3 
01, Chính 

41 Bùi Mai Hoàng Lâm Du lịch 

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền 

vững trong lưu trú theo tiêu chuẩn khách 

sạn xanh: Trường hợp khách sạn 

Pullman Sài Gòn Centre 

Phát triển du lịch bền vững 

vùng Nam Bộ trong bối 

cảnh mới 

Tháng 

6/2023 

978-604-

480-114-8 
01, Chính 

42 Hồ Lưu Phúc Du lịch 

Nhà thờ Mồ Các Vị Tử Đạo Bà Rịa - 

Tiềm năng khi khác thác thành điểm du 

lịch tâm linh ở Bà Rịa Vũng Tàu 

Phát triển du lịch bền vững 

vùng Nam Bộ trong bối 

cảnh mới 

Tháng 

6/2023 

978-604-

480-114-8 
01, Chính 

43 Phan Thị Trà Mỹ 
Kế toán - 

tài chính 

Ownership structure affects accounting 

conservatism of companies listed on 

stock exchange: Evidence in Vietnam 

International Conference on 

Business and Finance 

(ICBF) 2023 

Tháng 

9/2023 

978-604-

480-514-6 
02, Chính 

44 Cao Thúy Oanh 

Đông 

Phương 

học 

Phong trào Làng Mới (Saemaul 

Undong) của Hàn Quốc: Các giai đoạn 

phát triển và kinh nghiệm vận dụng tại 

Việt Nam (Trường hợp ở Hội quán Canh 

Tân, tình Đồng Tháp) 

Nghiên cứu và Đào tạo 

Đông Phương học trong TK 

XXI: Biến đổi và thích ứng 

Tháng 

7/2023 

978-604-

79-027-5 
01, Chính 

45 Phạm Xuân Hậu Du lịch 

Potential and solutions for developing 

the type of tourism "Homestay" in the 

coastal area of Phu Yen province, Viet 

Nam towards sustainability 

Socio-economic and 

environmental issue in 

development 

Tháng 

6/2023 

978-604-

79-3740-0 

04, Thành 

viên 

46 Đinh Nguyệt Bích 
Kinh tế - 

Quản trị 

Research on the relationship between 

destination image, perceived value and 

loyalty, switch intention of Vietnam’s 

island sea tourism: a case study in Phan 

Thiet, Binh Thuan, Vietnam 

International Conference 

2023 "Accounting, 

Economics, Finance and 

Management: A 

Sustainability Development 

Perspective" 

Tháng 

8/2023 

978-604-

79-3880-3 

05, Thành 

viên 

47 Lê Thị Hoàng Liễu 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Sociological integration in health service 

delivery, towards quality health services 

for the community. 

HTKHQT Xã hội Tri thức 

và Sáng tạo 

Tháng 

7/2023 
 03, Chính 



 

48 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch Solutions for the human resources 

development in tourism of Tra Vinh 

province after COVID-19 pandemic 

Đổi mới và phát triển du 

lịch sau đại dịch Covid-19 

Tháng 

11/2022 

978-604-

350-156-8 

03, Thành 

viên 

49 Dương Thị Loan Du lịch 03, Chính 

50 Lê Thị Hoàng Liễu 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Survey on mental health care knowledge 

towards a healthy life of people at Ho 

Chi Minh City in 2022  

Viet Nam -Canada 

International Education and 

Partnership Conference 

March-2023 

Tháng 

3/2023 
 01, Chính 

51 Trần Huy Cường 
Kinh tế - 

Quản trị 

Sustainable development of the logistics 

industry in the industrial revolution 4.0 

in Vietnam  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

03, Thành 

viên 

52 Mai Lưu Huy 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

53 Nguyễn Lê Vương Ngọc 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

54 Dương Thị Loan Du lịch 

Sustainable ecotourism development 

solutions in the ramsar site Tram Chim - 

Dong Thap province 

ICE 2023 – 1st 

International Conference on 

Economics 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-165-7 
02, Chính 

55 Nguyễn Duy Hải 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

The effectiveness of digital media 

applications in the field of journalism in 

Vietnam today 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
01, Chính 

56 Phạm Xuân Hậu Du lịch The human resource development for 

digital transformation helps Vietnam's 

social and economic growth - challenges 

and solutions 

Digital media & Economic 

recovery 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Chính 

57 Trương Thị Thanh Tuyền Du lịch 
02, Thành 

viên 

58 Lưu Hoàng Giang 
Kinh tế - 

Quản trị 

The impact of managers' social capital 

and digital transformation on business 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 
02, Chính 



 

59 Cao Thị Thanh Trúc 
Kinh tế - 

Quản trị 

model innovation of enterprises: A case 

study in Vietnam  

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

02, Thành 

viên 

60 Vũ Thị Nga 
Kế toán - 

tài chính 

The right to access judicial service of 

persons with disabilities in Viet Nam 

today 

Ensuring the rights of 

persons with disabilities in 

the sustainable 

development ò Viet Nam 

and other countries of the 

world 

Năm 

2023 

978-604-

364-532-3 
01, Chính 

61 Lê Dương Khắc Minh 

Xã hội - 

Truyền 

thông The utilization of digital communication 

in contemporary literature instruction 

Hội thảo quốc tế "Digital 

Media and Economic 

Recovery " 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

02, Thành 

viên 

62 Huỳnh Thị Mai Trinh 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

02, Chính 

63 Nguyễn Duy Cường 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

Unpacking the relationship between 

Symmetrical Internal Communication to 

Employees’ Advocacy on Social Media 

Platforms: The mediating role of 

Employee-brand identification 

International Conference 

"Digital media & economic 

recovery" 

Tháng 

7/2023 

978-604-

346-240-1 

04, Chính 

64 Huỳnh Ngọc Sơn Tuyền 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

04, Thành 

viên 

65 Dương Thị Loan Du lịch 
Vấn đề đặt ra với phát triển du lịch sinh 

thái bền vững tại huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp và giải pháp thực hiện 

Văn hóa, Giáo dục và Du 

lịch với phát triển kinh tế 

Tháng 

8/2022 

978-604-

79-3291-7 

03, Chính 

66 Nguyễn Thị Vân Du lịch 
03, Thành 

viên 

IV.3. Tham luận đăng trong kỷ yếu HTKH QG 



 

1 Trần Thị Hòa 
Kinh tế - 

Quản trị 
Ảnh hưởng của phát triển kinh tế đến 

môi trường ở Việt Nam  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Chính 

2 Phan Thị Kim Xuyến  
Kinh tế - 

Quản trị 

02, Thành 

viên 

3 Nguyễn Công Nguyên 

Đông 

Phương 

học 

Áp dụng văn hóa doanh nghiệp Nhật 

Bản vào đào tạo nhân lực tại VN 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

03, Thành 

viên 

4 Cao Thị Phương Thảo 

Đông 

Phương 

học 

03, Thành 

viên 

5 Nguyễn Thị Hồng Yến 

Đông 

Phương 

học 

03, Chính 

6 Trần Anh Dũng 
Ban Điều 

hành 

Các yếu tố thúc đẩy ý định mua thực 

phẩm hữu cơ của người tiêu dùng - Một 

nghiên cứu tại Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
02, Chính 

7 Huỳnh Đặng Hà Uyên 
Kỹ thuật 

Công nghệ Cellulose vi tinh thể - vật liệu vi bao 

tiềm năng thay thế Maltodextrin trong 

công nghệ vi bao chất màu Betalains 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Chính 

8 Trần Phước Nhật Uyên 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

02, Thành 

viên 

9 Trần Ái Tiên 
Kế toán - 

tài chính 

Chính Sách Thuế Hỗ Trợ Phục Hồi Và 

Phát Triển Kinh Tế Sau Đại Dịch Covid-

19 Ở Việt Nam: Thực Trạng Và Kiến 

Nghị 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Thành 

viên 

10 Nguyễn A Say 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Chức năng giáo dục trong sáng tác dành 

cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Cán bộ trẻ các 

trường ĐHSP lần thứ X 

năm 2023 

Tháng 

8/2023 

978-604-

84-7451-5 
01, Chính 



 

11 Đoàn Thị Vân  
Kinh tế - 

Quản trị 

Chuyển đổi số nhằm tăng cường khả 

năng thích ứng và phát triển bền vững 

của nền kinh tế Việt Nam  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

12 Nguyễn Phúc Thiện 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Đề xuất giải pháp tăng trưởng xanh 

ngành dệt may 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

13 Vũ Thị Thu Hương Du lịch 
Đề xuất một số sản phẩm du lịch chuyên 

đề theo dấu chân bác sĩ Alexandre 

Yersin về thành phố festival hoa Đà Lạt 

Phát huy giá trị thương hiệu 

"Thành phố Festival hoa Đà 

Lạt" và phong cách người 

Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh 

lịch - Mến khách" 

Tháng 

12/2022 

978-604-

79-3507-9 

02, Chính 

14 Hồ Lưu Phúc Du lịch 
02, Thành 

viên 

15 Mai Thị Hồng Đào  
Kinh tế - 

Quản trị 

Du lịch xanh: Cơ hội phát triển bền 

vững cho ngành du lịch Việt Nam  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

04, Thành 

viên 

16 Phạm Phương Mai 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

17  Trần Thanh Quân 
Kinh tế - 

Quản trị 

04, Thành 

viên 

18 Cao Thị Thanh Trúc 
Kinh tế - 

Quản trị 
04, Chính 

19 Phạm Xuân Hậu Du lịch 

Duy trì hệ sinh thái xanh - bền vững 

trong mối liên kết các tỉnh khu vực 

Đồng Tháp Mười để phát triển du lịch 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

20 Phạm Thị Diễm 
Kinh tế - 

Quản trị 

Gia tăng vai trò của quản trị nguồn nhân 

lực trong tổ chức hướng đến phát triển 

bền vững  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 



 

xanh và phát triển bền 

vững" 

21 Ngô An Du lịch 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực du lịch TP.HCM đáp ứng xu 

hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch 

và sử dụng lao động du lịch trong khu 

vực và thế giới 

Đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ quốc tế ngành Du 

lịch: Hiện trạng và giải 

pháp, Trường ĐH Sài Gòn, 

NXB Lao động 

Tháng 

10/2023 

978-604-

480-659-4 

03, Chính 

22 Trương Thị Thanh Tuyền Du lịch 
03, Thành 

viên 

23 Nguyễn Thị Diễm Tuyết Du lịch 
03, Thành 

viên 

24 Vũ Thị Thu Hương Du lịch 

Giải pháp phát triển loại hình du lịch 

nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
02, Chính 

25 Nguyễn Phúc Thiện 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Giải pháp sinh kế bền vững gắn liền với 

bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc 

gia Chư Rom May 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
02, Chính 

26 Vũ Thị Nga 
Kế toán - 

tài chính 

Hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc 

đẩy tăng trưởng xanh đối với doanh 

nghiệp tại Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

27 Phan Thị Kim Xuyến  
Kinh tế - 

Quản trị 
Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam hiện nay 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

28 Hồ Cao Việt 
Kinh tế - 

Quản trị 

Mô hình tăng trưởng kinh tế của các 

quốc gia Đông Á và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam trong thập niên 

2030 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia 

"Phát triển  

Kinh tế Việt nam thích ứng 

với bối cảnh mới 

Tháng 

10/2022 

978-604-

79-3401-0 
01, Chính 

29 Phạm Thị Giang Thùy 
Kế toán - 

tài chính 

Một só vấn đề chủ yếu về thực trạng và 

giải pháp Kiểm soát nội bộ tại Quỹ Tín 

dụng nhân dân 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Hoàn thiện 

khung pháp lý Khiểm soát 

và kiểm toán nộ bộ nhằm 

Tháng 

10/2022 

978-604-

386-245-4 
01, Chính 



 

đảm bảo an toàn tại các quỹ 

tín dụng nhân dân" 

30 Trần Huy Cường 
Kinh tế - 

Quản trị 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu dâu tây Đà Lạt  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

03, Thành 

viên 

31 Mai Lưu Huy 
Kinh tế - 

Quản trị 
03, Chính 

32 Nguyễn Lê Vương Ngọc  
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

33 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Kế toán - 

tài chính 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kế 

toán xanh tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Chính 

34 Phan Thị Tuyết Trinh 
Kế toán - 

tài chính 

02, Thành 

viên 

35 Trần Thị Thu Ngân 
Kỹ thuật 

Công nghệ 
Nghiên cứu chọn lọc ứng dụng chế 

phẩm sinh học thân thiện với môi trường 

nhằm góp phần nâng cao khả năng 

phòng bệnh cá tra ương giống tại tỉnh 

Tiền Giang. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Thành 

viên 

36 Đinh Thị Thủy 
Kỹ thuật 

Công nghệ 
02, Chính 

37 Bùi Mai Hoàng Lâm Du lịch 

Nghiên cứu giải pháp áp dụng tiêu 

chuẩn Bông Sen Xanh để trở thành 

Khách sạn xanh: Trường hợp tại khách 

sạn Pullman Saigon Centre 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

38 Phạm Thị Hồng Loan 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Nghiên cứu thu hồi các hợp chất 

polyphenol từ phụ phẩm chế biến xoài 

(Mangifera Indica) tại Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 



 

39 Trần Anh Dũng  
Ban Điều 

hành 

Nghiên cứu về ứng dụng thương mại 

điện tử của các công ty xuất khẩu tại 

Việt Nam  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

40 Nguyễn Quốc Huy 
Kế toán - 

tài chính 

Nguồn lực phát triển bền vững khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 

đến năm 2030 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

41 Hồ Lưu Phúc Du lịch 

Nhạc cụ cổ truyền Rabana của dân tộc 

Chăm An Giang, bảo tồn và thách thức 

trong thời đại hiện nay 

Ngôn ngữ và văn hoá Đông 

Á 

Tháng 

5/2023 

978-604-

76-2733-2 
01, Chính 

42 Phạm Xuân Hậu Du lịch 
Nhận diện các nhân tố tác động đến phát 

triển nhân lực du lịch chất lượng cao ở 

TP.HCM: thực trạng và giải pháp 

Đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ quốc tế ngành Du 

lịch: Hiện trạng và giải 

pháp, Trường ĐH Sài Gòn, 

NXB Lao động 

Tháng 

10/2023 

978-604-

480-659-4 

02, Chính 

43 Bùi Thị Ngọc Trâm Du lịch 
02, Thành 

viên 

44 Đặng Quốc Minh Dương 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Phác thảo diện mạo văn học công giáo 

miền Trung nửa đầu thế kỷ XX Khoa cử 

Việt Nam trong truyện dân gian người 

Việt 

Kỷ yếu HTQG Văn học 

Miền Trung nửa đầu thế kỷ 

XX 

Tháng 

6/2023 

978-604-

399-372-1 
01, Chính 

45 Phạm Thị Thanh Hòa 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Phân tích nguồn lực tài chính đầu tư cho 

bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững giai đoạn 2012-2021  

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

46 Nguyễn Duy Cường 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

Phát triển bền vững bằng việc đảm bảo 

chất lượng đào tạo tại Trường Đại học 

Văn Hiến 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
02, Chính 



 

47 Trần Thanh Kiệt 

Quản lý 

khoa học & 

Hợp tác 

quốc tế 

02, Thành 

viên 

48 Huỳnh Thị Ngọc Quý 
Kinh tế - 

Quản trị 

Phát triển bền vững: Động lực từ mối 

quan hệ giữa tài chính toàn diện và tài 

chính xanh bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc Gia, Tài chính cho 

phát triển bền vững, NXB 

Tài chính 

Tháng 

9/2023 

978-604-

79-3892-6 

02, Thành 

viên 

49 Nguyễn Hà Thanh Bình Du lịch 

Phát triển du lịch bền vững trong điều 

kiện bình thường mới tại TP.HCM 

Phát triển kinh tế Việt Nam 

thích ứng với bối cảnh mới, 

NXB Tài Chính 

Tháng 

10/2022 

978-604-

79-3401-1 

02, Chính 

50 Dương Thị Loan Du lịch 
02, Thành 

viên 

51 Ngô An Du lịch Phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm 

Đồng theo hướng du lịch nông nghiệp 

xanh góp phần thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

02, Chính 

52 Nguyễn Thị Diễm Tuyết Du lịch 
02, Thành 

viên 

53 Nguyễn Thái Dung 
Kinh tế - 

Quản trị 

Phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng theo 

hướng tăng trưởng xanh  

  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

54 Vũ Thị Thu Hương Du lịch 

Phát triển làng nghề thủ công truyền 

thống phục vụ du lịch ở huyện Hóc 

Môn, TP.HCM 

Phát huy giá trị văn hóa, 

lịch sử, truyền thống, khơi 

dậy tiềm năng xây dựng 

huyện Hóc Môn - 18 thôn 

vườn trầu trở thành đô thị 

sinh thái 

Tháng 

12/2022 

978-604-

956-570-0 

02, Chính 

55 Hồ Lưu Phúc Du lịch 
02, Thành 

viên 



 

56 Nguyễn Hữu Hương Xuân 
Công nghệ 

thông tin 

Sử dụng bản đồ nhiệt dựa vào dữ liệu 

địa không gian để phân tích dư địa phát 

triển 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

57 Lưu Hoàng Giang 
Kinh tế - 

Quản trị 
Tác động của các yếu tố marketing xanh 

đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

các doanh nghiệp logistic tại Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 

03, Thành 

viên 

58 Ngô Tấn Hiệp Ngoại ngữ 03, Chính 

59 Cao Thị Thanh Trúc 
Kinh tế - 

Quản trị 

03, Thành 

viên 

60 Phan Trần Tuyên Du lịch 

Tác động của COVID-19 đối với đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch và một số kiến 

nghị 

Đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ quốc tế ngành Du 

lịch: Hiện trạng và giải 

pháp, Trường ĐH Sài Gòn, 

NXB Lao động 

Tháng 

10/2023 

978-604-

480-659-4 
02, Chính 

61 Đoàn Thị Vân 
Kinh tế - 

Quản trị 

Thị trường lao động phi chính thức dưới 

tác động của Bộ luật Lao động 2019 

Bộ Lao động Thương Binh 

xã hội - ĐH Lao động xã 

hội CSII 

Tháng 

11/2022 

978-604-

346-109-1 
02, Chính 

62 Nguyễn A Say 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng nữa đầu 

thế kỉ XIX  

Kỷ yếu HTQG Văn học 

Miền Trung nửa đầu thế kỷ 

XX 

Tháng 

6/2023 

978-604-

399-372-1 
01, Chính 

63 Vũ Thanh Long 
Kế toán - 

tài chính 

Thông tin kế toán ảnh hưởng đến quản 

trị công ty và hiệu quả hoạt động của các 

công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Kỷ yếu HTKH QG "Kinh 

tế, Kinh doanh và Tài chính 

kế toán trong thời đại số và 

hội nhập kinh tế toàn cầu"  

Tháng 

5/2023 

978-604-

79-3721-9 
01, Chính 

64 Nguyễn Thị Thu Trang 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Từ hiện tượng Đặng Ngọc Cư đánh giá 

về sự phát triển của văn học Phú Yên 

giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX 

Kỷ yếu HTQG Văn học 

Miền Trung nửa đầu thế kỷ 

XX 

Tháng 

6/2023 

978-604-

399-372-1 
01, Chính 



 

65 Lê Dương Khắc Minh 

Xã hội - 

Truyền 

thông 
Tư tưởng canh tân về giáo dục của nhà 

yêu nước Phan Châu Trinh qua tác phẩm 

“Văn tế Phan Châu Trinh” của Phan 

Bội Châu 

Kỷ yếu HTQG Văn học 

Miền Trung nửa đầu thế kỷ 

XX 

Tháng 

6/2023 

978-604-

399-372-1 

02, Thành 

viên 

66 Huỳnh Thị Mai Trinh 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

02, Chính 

67 Phan Văn Hiệp 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Ứng dụng công nghệ sấy động trục đứng 

sử dụng năng lượng mặt trời trong chế 

biến nông sản, đáp ứng chiến lược tăng 

trưởng xanh và phát triển bền vững 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

68 Phạm Thị Diễm 
Kinh tế - 

Quản trị 

Vai trò của các nhà quản lý đối với việc 

quản lý nguồn nhân lực trong các doanh 

nghiệp hoạt động tại Việt Nam hậu 

COVID 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia 

"Phát triển  

Kinh tế Việt nam thích ứng 

với bối cảnh mới 

Tháng 

10/2022 

978-604-

79-3401-0 
01, Chính 

69 Tạ Trần Trọng 

Xã hội - 

Truyền 

thông 

Vấn đề  cơ bản về nguồn lực giảng viên 

cho giáo dục đại học tự chủ 

Bác Hồ với tri thức Nam 

Bộ 
  01, Chính 

70 Dương Thị Loan Du lịch 

Vấn đề đặt ra với phát triển du lịch có 

trách nhiệm tại huyện Cần Giờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh và những giải pháp 

thực hiện 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

71 Võ Hoàng Bắc 
Kinh tế - 

Quản trị 

Vấn đề thực tiễn về quản trị nguồn nhân 

sự xanh trong hoạt động phát triển du 

lịch bền vững tại Việt Nam  

  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 

72 Hoàng Sơn Tùng  
Kinh tế - 

Quản trị 

Xây dựng hệ thống giao thông thông 

minh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Kết 

quả triển khai và một số tồn tại  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia "Tăng trưởng 

xanh và phát triển bền 

vững" 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
01, Chính 



 

 

 KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 PHÓ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH 
 

 

 (Đã ký) 

 

 

 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 

73 Phạm Thị Thanh Hòa 
Kỹ thuật 

Công nghệ 

Xây dựng sổ tay truyền thông, giáo dục 

môi trường cho học sinh tiểu học về chất 

thải rắn sinh hoạt 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia-Tăng trưởng xanh 

phát triển bền vững 

Tháng 

3/2023 

978-604-

346-203-6 
02, Chính 

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1 Trần Hữu Ái 
Kinh tế - 

Quản trị 

Improving competitiveness of seafood 

enterprises: a case study in BR-VT 
Publication IARA  

Tháng 

07/2023 

978-81-

19481-14-9 
02, Chính 


